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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.1 6.4 40.7

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -0.5 -9.6 -25.2

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -0.4 -9.6 -25.6
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 3.8 0.9

3,284.50

62.73

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 454.1

Thịt heo (USD/kg) 2.0

4.35 0.0

USD/VND 25,996 0.1

2.42 0.4

2.38 1.3

40,114 0.1

19,433

8,424

22,349

35,840

3,782

2,549

Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

66.57

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 0.9

Phân urea (USD/tấn) 345.0

Cả Anh và Singapore đều chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ do bất đồng 

về thuế quan. Anh từ chối yêu cầu của Mỹ giảm thuế nhập khẩu ôtô từ 10% xuống 

2,5%, khiến các hãng xe Anh như Jaguar Land Rover và Aston Martin chịu ảnh 

hưởng nặng nề . Trong khi đó, Mỹ không đồng ý giảm mức thuế cơ bản 10% đối với 

hàng hóa Singapore, dẫn đến lo ngại về nguy cơ suy thoái kỹ thuật tại quốc đảo này.

Mỹ đang tích cực đàm phán với 18 quốc gia, trong đó các nước châu Á như Hàn 

Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đang dẫn đầu nhằm tránh mức thuế đối ứng cao có thể 

áp dụng sau thời gian ân hạn 90 ngày kết thúc vào đầu tháng 7. Hàn Quốc kỳ vọng 

đạt được thỏa thuận ghi nhớ trong tuần này, trong khi Ấn Độ đã thống nhất 19 lĩnh 

vực đàm phán với Mỹ, bao gồm nông sản và thương mại điện tử. Tại Đông Nam Á, 

Việt Nam và Thái Lan đang nỗ lực đàm phán để tránh mức thuế đối ứng lên tới 46% 

và 36% tương ứng, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy các thỏa 

thuận thương mại song phương nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

​​Giá cao su ngày 28/4 tiếp tục tăng nhẹ trên các sàn giao dịch quốc tế, 

với mức tăng từ 0,2% đến 0,8%, nhờ tín hiệu tích cực từ quan hệ 

thương mại Mỹ - Trung và kỳ vọng vào nguồn cung ổn định trong mùa 

thu hoạch. Tại Việt Nam, giá thu mua mủ cao su duy trì ổn định, trong 

khi giá xuất khẩu quý I/2025 đạt trung bình 1.926 USD/tấn, tăng 31,4% 

​Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tại Việt Nam ngày 25/4/2025 đã giảm 

xuống 2,46%/năm, mức thấp nhất kể từ đầu năm, giảm 2,23 điểm phần trăm so 

với mức cao nhất trong tuần. Mặc dù lãi suất giảm, chênh lệch giữa lãi suất 

USD và VND gia tăng đang tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND, vốn đã vượt mốc 

26.000 VND/USD, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách lãi 

suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.​

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)
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7.5 0.38 38.5 2.8

17.4 1.6

2.5 -0.19 42.1 1.2

45.8 0.16 10.1 1.6

0.7 -0.09 19.5 2.4

14.7 -1.25 32.2 1.6

5.3 -0.25 15.4 2.0

1.1

0.1

0.5

0.4

-0.1

0.1

9.0 0.23 21.1 2.0

3.6 -2.34 19.4 4.8

8.3 -0.17

Tâm lý thị trường thể hiện sự thận trọng trước những 
thông tin trong kỳ nghỉ dài khiến cho thanh khoản xuống 
mức thấp nhất trong vòng 3 tuần. Kết phiên, chỉ số VN-
Index đóng cửa tại 1.226,80 điểm (-2,43 điểm ~ 0,20%), thị 
trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã tăng/giảm giá 
là 235/262.
Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhà đầu tư có phần thận trọng 
trước những thông tin vĩ mô trọng yếu như Lạm phát PCE 
và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ, bên cạnh đó những phát biểu 
của Tổng thống Trump cũng khiến nhà đầu tư dè chừng. 
Thanh khoản thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong 3 
tuần. Nhà đầu tư lưu ý ngưỡng 1.250 điểm vẫn đóng vai 
trò kháng cự then chốt. Việc vượt thành công vùng này, 
cùng với thanh khoản cải thiện, sẽ xác nhận xu hướng hồi 
phục và mở ra cơ hội hướng tới vùng mục tiêu 1.280 điểm. 
Trong kịch bản tích cực, phiên 22/4 có thể được xác lập là 
vùng đáy thứ hai của nhịp điều chỉnh khi VN-Index đáp 
ứng được điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối 
diện nhiều yếu tố bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ 
30/4 – 1/5 đang đến gần khiến dòng tiền trở nên thận 
trọng. Chiến lược phù hợp lúc này là duy trì tỷ trọng cổ 
phiếu ở mức trung bình, hạn chế sử dụng margin và ưu 
tiên tỷ trọng tiền mặt. Việc cơ cấu danh mục theo hướng 
giảm rủi ro trong các nhịp hồi kỹ thuật là cần thiết. Ngưỡng 
hỗ trợ/ kháng cự dao động trong vùng 1.140 – 1.250 điểm.
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Khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng tập trung vào 

VHM (-117,5 tỷ), FPT (-104,8 tỷ), GEX (-68,6 

tỷ), BID (-57,0 tỷ), VNM (-53,9 tỷ). Ngược lại, 

khối ngoại mua ròng tập trung vào MBB (117,4 

tỷ), BVH (81,0 tỷ), SAB (58,5 tỷ), VIC (52,4 tỷ), 

HDB (54,1 tỷ), HPG (47,0 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 12,2x 

lần. Giá trị P/E trung bình trong vòng 10 năm là 

16,2x lần.
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